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1 5260016 Hà Nguyễn Tiến Đạt 1-Apr-03 6A THCS An Hà 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Lạng Giang

2 5260017 Nguyễn Huy Hoàng 8-Sep-03 6A THCS An Hà 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Lạng Giang

3 5260025 Đào Ngọc Ánh 30-Apr-02 7A THCS Tân Dĩnh 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Lạng Giang

4 5260026 Nguyễn Đức Cảnh 3-Nov-01 8A THCS Tân Dĩnh 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Lạng Giang

5 5260031 Nguyễn Thế Ngọc 14-Jul-01 8 THCS Thái Đào 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Lạng Giang

6 5260032 Nguyễn Danh Thái 9-May-02 7 THCS Thái Đào 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Lạng Giang

7 5260035 Nguyễn Thị Uyên 30-Jan-02 7 THCS Thái Đào 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Lạng Giang

8 5260040 Nguyễn Thị Vân Anh 24-Jan-01 8A THCS Thị trấn Vôi 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Lạng Giang
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9 5260042 Tạ Phúc Cường 3-Jun-03 6A THCS Thị trấn Vôi 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Lạng Giang

10 5260045 Trần Anh Dũng 25-Jul-03 6A THCS Thị trấn Vôi 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Lạng Giang

11 5260048 Trần Hương Trà 17-Apr-00 9A THCS Thị trấn Vôi 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Lạng Giang

12 5260065 Nguyễn Hoàng Minh Ngọc 28-Dec-01 8 THCS Thị trấn Vôi 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Lạng Giang

13 5260082 Nguyễn Thị Hoàng Yến 13-Nov-01 8A THCS Thị trấn Vôi 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Lạng Giang

14 5260123 Nguyễn Dương Phương Thủy 6-Jul-02 7A THCS TT Kép 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Lạng Giang

15 5260124 Nguyễn Hồng Thủy 17-Sep-00 9A THCS TT Kép 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Lạng Giang

16 5260128 Trần Thị Huyền Trang 28-Jul-00 9A THCS TT Kép 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Lạng Giang

17 5260134 Nguyễn Cao Minh An 22-Apr-02 7C3 THCS Hoàng Hoa Thám 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Thành phố

18 5260136 Nguyễn Hoàng Anh 14-Apr-02 7C3 THCS Hoàng Hoa Thám 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Thành phố

19 5260138 Phan Vân Anh 19-Dec-02 7C3 THCS Hoàng Hoa Thám 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Thành phố

20 5260140 Nguyễn Quỳnh Chi 16-Mar-02 7C3 THCS Hoàng Hoa Thám 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Thành phố

21 5260143 Trần Minh Hằng 9-Jul-02 7C3 THCS Hoàng Hoa Thám 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Thành phố

22 5260144 Đào Đức Hiếu 27-Oct-02 7C3 THCS Hoàng Hoa Thám 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Thành phố
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23 5260145 Ngô Xuân Hiếu 25-Aug-02 7C3 THCS Hoàng Hoa Thám 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Thành phố

24 5260146 Nguyễn Phương Linh 11-Oct-02 7C3 THCS Hoàng Hoa Thám 13:00-16:00 Phòng thi số 1 Thành phố

25 5260149 Nguyễn Lê Minh Ngọc 8-Oct-02 7C3 THCS Hoàng Hoa Thám 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

26 5260155 Trần Thị Minh Anh 24-Jul-00 9A1 THCS Hoàng Văn Thụ 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

27 5260173 Hà Minh Chính 23-Apr-03 6C1 THCS Lê Lợi 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

28 5260178 Đàm Anh Dũng 14-Sep-03 6C3 THCS Lê Lợi 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

29 5260188 Khổng Thị Mỹ Duyên 21-Sep-01 8A THCS Lê Lợi 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

30 5260192 Phạm Ngân Hà 1-Sep-03 6C1 THCS Lê Lợi 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

31 5260193 Vũ Hồng Hà 10-Jun-03 6C3 THCS Lê Lợi 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

32 5260202 Bùi Duy Hiệp 8-Aug-02 7A THCS Lê Lợi 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

33 5260212 Nguyễn Minh Thu Hương 2-Sep-03 6C2 THCS Lê Lợi 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

34 5260226 Nguyễn Tùng Lâm 13-Oct-03 6C1 THCS Lê Lợi 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

35 5260227 Đoàn Nhật Linh 20-Nov-03 6C3 THCS Lê Lợi 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

36 5260228 Lê Ngọc Phương Linh 9-Nov-03 6C1 THCS Lê Lợi 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố
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37 5260233 Lê Phương Ly 14-Apr-03 6C1 THCS Lê Lợi 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

38 5260234 Chu Nguyễn Xuân Mai 28-Dec-03 6C2 THCS Lê Lợi 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

39 5260240 Vũ Bình Minh 20-Apr-03 6C2 THCS Lê Lợi 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

40 5260274 Nguyễn Thị Linh Trang 9-Oct-03 6C2 THCS Lê Lợi 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

41 5260284 Phạm Thành Vinh 5-Nov-03 6C2 THCS Lê Lợi 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

42 5260287 Phạm Lan Anh 7-May-02 7A THCS Lý Tự Trọng 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

43 5260291 Lê Quang Sơn 9-May-01 8A THCS Lý Tự Trọng 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

44 5260312 Trần Ngọc Bích 10-Nov-03 6A3 THCS Ngô Sĩ Liên 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

45 5260325 Lương Thùy Dương 7-Jul-02 7A6 THCS Ngô Sĩ Liên 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

46 5260340 Trần Đức Hoan 28-Nov-02 7A6 THCS Ngô Sĩ Liên 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

47 5260353 Vương Quốc Huy 14-Dec-03 6A3 THCS Ngô Sĩ Liên 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

48 5260364 Hoàng Phương Linh 17-Oct-03 6A2 THCS Ngô Sĩ Liên 13:00-16:00 Phòng thi số 2 Thành phố

49 5260387 Nguyễn Diễm Quỳnh 30-Nov-02 7A6 THCS Ngô Sĩ Liên 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Thành phố

50 5260392 Ngô Phương Thảo 7-Sep-01 8A7 THCS Ngô Sĩ Liên 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Thành phố
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51 5260398 Trần Thị Quỳnh Trang 24-Sep-03 6A1 THCS Ngô Sĩ Liên 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Thành phố

52 5260429 Mai Chí Hiếu 24-Aug-01 8 THCS Trần Phú 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Thành phố

53 5260431 Phạm Hiếu Hồng 23-Dec-01 8 THCS Trần Phú 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Thành phố

54 5260432 Đồng Lan Hương 11-Jun-01 8 THCS Trần Phú 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Thành phố

55 5260438 Hoàng Thị Thùy Linh 25-Oct-02 7E THCS Trần Phú 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Thành phố

56 5260444 Đặng Ngọc Mai 2-Oct-01 8C1 THCS Trần Phú 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Thành phố

57 5260453 Đỗ Hoài Phương 7-Jul-03 6D THCS Trần Phú 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Thành phố

58 5260456 Ngô Trí Quân 5-Nov-99 8 THCS Trần Phú 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Thành phố

59 5260471 Ngô Thị Thu Anh 28-Sep-01 8A2 THCS  Thân Nhân Trung 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Việt Yên

60 5260472 Nguyễn Đức Anh 10-Sep-02 7A2 THCS  Thân Nhân Trung 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Việt Yên

61 5260491 Đỗ Đức Duy 4-Sep-00 9A3 THCS  Thân Nhân Trung 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Thành phố

62 5260493 Đỗ Thị Ngân Hà 11-May-03 6A5 THCS  Thân Nhân Trung 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Thành phố

63 5260504 Chu Mai Hương 5-May-03 6A5 THCS  Thân Nhân Trung 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Thành phố

64 5260527 Phạm Ngọc Mai 12-Mar-03 6A5 THCS  Thân Nhân Trung 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Thành phố
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65 5260529 Hoàng Phương Hà Mi 18-Apr-02 7A2 THCS  Thân Nhân Trung 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Thành phố

66 5260532 Nguyễn Bình Minh 10-Oct-01 8A2 THCS  Thân Nhân Trung 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Thành phố

67 5260538 Trần Hải Phong 10-Feb-02 7A2 THCS  Thân Nhân Trung 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Việt Yên

68 5260539 Lý Linh Phương 6-Sep-02 7A2 THCS  Thân Nhân Trung 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Việt Yên

69 5260550 Thân Thị Thùy 18-Oct-02 7A2 THCS  Thân Nhân Trung 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Thành phố

70 5260568 Hoàng Hà Hải Anh 15-Jul-03 6A1 THCS Xuân Phú 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Yên Dũng

71 5260569 Bùi Thanh Hải 19-May-03 6 THCS Xuân Phú 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Yên Dũng

72 5260573 Trần Trung Hiếu 14-Jan-01 8A THCS Hoàng Hoa Thám 13:00-16:00 Phòng thi số 3 Thành phố

73 5260580 Nguyễn Thị Phương Thanh 13-May-02 7B THCS Hoàng Hoa Thám 13:00-16:00 Phòng thi số 4 Thành phố

74 5260581 Nguyễn Thu Uyên 1-Oct-00 9A THCS Hoàng Hoa Thám 13:00-16:00 Phòng thi số 4 Thành phố

75 5260583 Bùi Thị Việt Anh 5-May-00 9CLC THCS Dĩnh Kế 13:00-16:00 Phòng thi số 4 Thành phố

76 5260587 Phạm Mỹ Duyên 27-Jan-00 9CLC THCS Dĩnh Kế 13:00-16:00 Phòng thi số 4 Thành phố

77 5260589 Hoàng Việt Hà 3-Aug-00 9CLC THCS Dĩnh Kế 13:00-16:00 Phòng thi số 4 Thành phố

78 5260602 Nguyễn Minh Quân 14-Dec-00 9CLC THCS Dĩnh Kế 13:00-16:00 Phòng thi số 4 Thành phố
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79 5260608 Trần Hà Trang 27-Nov-00 9CLC THCS Dĩnh Kế 13:00-16:00 Phòng thi số 4 Thành phố

80 5260616 Hoàng Thị Ngọc Ánh 3-Sep-03 6A THCS Ngọc Thiện 13:00-16:00 Phòng thi số 4 Thành phố

81 5260617 Vũ Thị Lan 19-Mar-03 6A THCS Ngọc Thiện 13:00-16:00 Phòng thi số 4 Thành phố

82 5260630 Trần Anh Tài 13-Jan-01 8A THCS Tân Dĩnh 13:00-16:00 Phòng thi số 4 Lạng Giang

83 5260633 Phan Thùy Linh 12-Feb-00 9C2 THCS Dĩnh Kế 13:00-16:00 Phòng thi số 4 Thành phố

84 5260634 Ngô Minh Phương 30-Nov-03 6A THCS Tân Dĩnh 13:00-16:00 Phòng thi số 4 Lạng Giang


